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1 HII0188 Hoàng Chí
Cương

Nam 05/06/1983 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 2 51 Tiếng
Anh

2 HII0579 Nguyễn Hoàng
Hà

Nữ 06/09/1982 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
27

1086 Tiếng
Anh

3 HII0987 Nguyễn Xuân
Hùng

Nam 06/03/1978 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
29

1195 Tiếng
Anh

4 HII0995 Trần Thái Hùng Nam 21/01/1981 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
23

901 Tiếng
Anh

5 HII1096 Lưu Thị Thu
Hương

Nữ 10/04/1985 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
18

677 Tiếng
Anh

6 HII1095 Tống Thị Hương Nữ 30/08/1982 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
23

904 Tiếng
Anh

7 HII1423 Nguyễn Thị Mai Nữ 26/02/1979 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 8 301 Tiếng
Anh

8 HII1410 Trần Quỳnh Mai Nữ 27/11/1983 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
25

1008 Tiếng
Anh

9 HII1514 Nguyễn Đại Nam Nam 08/11/1969 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 9 339 Tiếng
Anh

10 HII1542 Hoàng Thị Thanh
Nga

Nữ 04/12/1983 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 8 303 Tiếng
Anh

11 HII1544 Bùi Thị Vân Nga Nữ 22/09/1982 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
34

1415 Tiếng
Anh

12 HII1735 Vũ Thị Hồng
Phúc

Nữ 20/01/1983 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
15

571 Tiếng
Anh

13 HII1998 Nguyễn Duy Tân Nam 23/11/1985 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
33

1372 Tiếng
Anh

14 HII2041 Vũ Hải Toàn Nam 26/07/1982 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng
24

970 Tiếng
Anh

15 HII2274 Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/12/1982 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 8 312 Tiếng
Anh

16 HII2407 Nguyễn Hoài
Thu

Nữ 13/08/1984 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 6 229 Tiếng
Anh

17 HII2441 Trần Thu Thủy Nữ 05/04/1983 Viện Huyết học ‐
Truyền máu TW

Phòng 3 117 Tiếng
Anh


